
1 G2.68.N4
Thuốc xoa bóp Bảo 

Phương

Địa liền, Riềng, Thiên 

niên kiện, Đại hồi, 

Huyết giác, Ô đầu, Quế 

nhục, Long não.

(5g; 5g; 5g; 3g; 3g; 2g; 

2g; 0,2g) /20ml

Dùng 

ngoài

Cồn thuốc 

dùng ngoài

Hộp 1 

chai x 

20ml

4
36 

tháng

V51-H12-16

(QĐ gia hạn số 

38/QĐ-YDCT, 

hiệu lực đến hết  

ngày 31/12/2024)

Cơ sở sản xuất 

thuốc YHCT 

Bảo Phương

Việt 

Nam
Chai 3.000 29.200 87.600.000

CÔNG TY CỔ PHẦN AFP 

GIA VŨ

2 G2.01.N4 Chorlatcyn
Actiso, Cao mật lợn 

khô, Tỏi, Than hoạt tính

Cao mật lợn khô 50mg; 

Tỏi khô 50mg; Cao đặc 

Actisô (tương đương 

1000mg Actisô) 125mg; 

Than hoạt tính 25mg 

Uống
Viên nang 

cứng

Hộp 04 

vỉ x 10 

viên

4
36 

tháng

GC-269-17

(QĐ gia hạn số 

192/QĐ-YDCT, 

hiệu lực đến hết 

ngày 25/08/2027)

Công ty cổ 

phần dược TW 

Mediplantex

Việt 

Nam
Viên 30.000 2.499 74.970.000

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN 

SEAPHACO

3 G2.13.N3 Mediphylamin Bột Bèo hoa dâu

Mỗi 100ml chứa: Bột 

chiết bèo hoa dâu (tương 

đương với 43,2g dược 

liệu) 3g

Uống Siro

Hộp 1 

chai x 

100ml

3
36 

tháng

VD-24353-16

(QĐ gia hạn số 

818/QĐ-QLD, hiệu 

lực đến hết ngày 

19/12/2027)

Công ty cổ 

phần dược TW 

Mediplantex

Việt 

Nam
Chai 2.000 58.989 117.978.000

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN 

SEAPHACO

4 G2.14.N3 Mediphylamin Bột Bèo hoa dâu

Bột chiết bèo hoa dâu 

(tương đương 3,6g dược 

liệu) 250mg

Uống
Viên nang 

cứng

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

3
36 

tháng

VD-24351-16

(QĐ gia hạn số 

62/QĐ-QLD, hiệu 

lực đến hết ngày 

31/12/2024)

Công ty cổ 

phần dược TW 

Mediplantex

Việt 

Nam
Viên 90.000 1.900 171.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN 

SEAPHACO

5 G2.61.N4 Antesik Mộc hương, Berberin
Berberin clorid 50mg; Bột 

rễ mộc hương 200mg
Uống

Viên nang 

cứng

Hộp 10 

vỉ x 04 

viên

4
36 

tháng
VD-32967-19

Công ty cổ 

phần dược TW 

Mediplantex

Việt 

Nam
Viên 20.000 1.800 36.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN 

SEAPHACO

6 G2.63.N3 Tumegas Nghệ vàng
Mỗi 15ml chứa: Bột nghệ 

vàng 4,5g
Uống Gel uống

Hộp 10 

gói x 

15ml

3
36 

tháng

VD-25590-16

(QĐ gia hạn số 

62/QĐ-QLD, hiệu 

lực đến hết ngày 

31/12/2024)

Công ty cổ 

phần dược Hà 

Tĩnh

Việt 

Nam
Gói 20.000 7.455 149.100.000

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN 

SEAPHACO

7 G2.69.N3 Thuốc trĩ tomoko

Phòng phong, Hòe giác, 

Đương quy, Địa du, Chỉ 

xác, Hoàng cầm

Cao khô hỗn hợp dược 

liệu (tương ứng với: Hòe 

giác 1000mg; Phòng 

phong 500mg; Đương quy 

500mg; Chỉ xác 500mg; 

Hoàng cầm 500mg; Địa 

du 500mg) 350mg

Uống
Viên nang 

cứng

Hộp 03 

vỉ x 10 

viên

3
36 

tháng

VD-25841-16

(QĐ gia hạn số 

16/QĐ-YDCT, 

hiệu lực đến hết 

ngày 28/01/2027)

Công ty cổ 

phần dược TW 

Mediplantex

Việt 

Nam
Viên 10.000 4.900 49.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN 

SEAPHACO

8 G2.81.N3 Esha

Thương nhĩ tử, Hoàng 

kỳ, Bạch chỉ, Phòng 

phong, Tân di hoa, Bạch 

truật, Bạc hà, Kim ngân 

hoa

Cao khô hỗn hợp (tương 

đương với: Thương nhĩ tử 

500mg; Hoàng kỳ 620mg; 

Phòng phong 250mg; Tân 

di hoa 350mg; Bạc hà 

120mg; Bạch truật 

350mg; Kim ngân hoa 

250mg) 267mg; Bột bạch 

chỉ 320mg

Uống
Viên nang 

cứng

Hộp 03 

vỉ x 10 

viên

3
36 

tháng

VD-24350-16

(QĐ gia hạn số 

16/QĐ-YDCT, 

hiệu lực đến hết 

ngày 28/01/2027)

Công ty cổ 

phần dược TW 

Mediplantex

Việt 

Nam
Viên 20.000 2.499 49.980.000

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN 

SEAPHACO

PHỤ LỤC 2

Tên nhà thầu
Đơn 

vị tính
Số lượng

Giá trúng 

thầu

(đồng)

Thành tiền 

(đồng)

Nước 

sản 

xuất

Gói số 2: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có thành phần dược liệu phối hợp với dược chất hóa dược, thuốc cổ truyền

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-BVYHCT&PHCN ngày          /01/2024 của Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng)

STT Mã thuốc Tên thuốc
Tên thành phần của 

thuốc

Hạn 

dùng 

(tuổi 

thọ)

GĐKLH hoặc 

GPNK(*)
Cơ sở sản xuấtNồng độ, hàm lượng

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế
Quy cách

Nhóm 

thuốc
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9 G2.84.N3 Phong dan

Tục đoạn, Phòng phong, 

Hy thiêm, Độc hoạt, 

Tần giao, Bạch thược, 

Đương quy, Xuyên 

khung, Thiên niên kiện, 

Ngưu tất, Hoàng kỳ, Đỗ 

trọng, Mã tiền

Cao khô hỗn hợp dược 

liệu (tương ứng với: Tục 

đoạn 500mg; Phòng 

phong 500mg; Hy thiêm 

500mg; Độc hoạt  400mg; 

Tần giao 400mg; Đương 

quy 300mg; Ngưu tất 

300mg; Thiên niên kiện 

300mg; Hoàng kỳ 300mg; 

Đỗ trọng 200mg; Bạch 

thược 300mg; Xuyên 

khung 300mg) 560mg; 

Bột Mã tiền chế 40mg 

Uống
Viên nang 

cứng

Hộp 03 

vỉ x 10 

viên

3
36 

tháng

VD-26637-17

(QĐ số 38/QĐ-

YDCT gia hạn đến 

ngày 31/12/2024)

Công ty cổ 

phần dược TW 

Mediplantex

Việt 

Nam
Viên 80.000 2.920 233.600.000

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN 

SEAPHACO

10 G2.54.N3 Mimosa viên an thần
Lá sen, Vông nem, Lạc 

tiên, Bình vôi, Trinh nữ

 180mg;  600mg;  600mg; 

150mg;  638mg.
Uống

Viên bao 

phim

Hộp 5 vỉ 

x 10 viên 
3

36 

tháng

VD-20778-14

(QĐ gia hạn số 

104/QĐ-YDCT, 

hiệu lực đến hết 

ngày 09/06/2027)

Chi nhánh 

Công ty CP 

Dược phẩm 

OPC tại Bình 

Dương - Nhà 

máy Dược 

phẩm OPC 

 Việt 

Nam
Viên 1.000 966 966.000

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM OPC 

11 G2.53.N3 Dưỡng tâm an
Lá sen, Lá vông, Lạc 

tiên, Tâm sen, Bình vôi 

650mg; 500mg; 650mg; 

150mg; 1200mg
Uống

Viên nang 

cứng

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

3
36 

tháng

VD-17080-12

(QĐ gia hạn số 

38/QĐ-YDCT, 

hiệu lực đến hết 

ngày 31/12/2024)

Công ty CP 

Dược vật tư y 

tế Hải Dương

Việt 

Nam
Viên 150.000 1.140 171.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

12 G2.12.N3 LAPANDAN

Bán hạ nam, Bạch linh, 

Xa tiền tử, Ngũ gia bì 

chân chim, Sinh 

khương, Trần bì, Rụt, 

Sơn tra, Hậu phác nam

Cao đặc hỗn hợp 0,6g 

tương đương với dược 

liệu: Bán hạ nam 0,66g; 

Bạch linh 1,335g; Xa tiền 

tử 0,66g; Ngũ gia bì chân 

chim 0,66g; Sinh khương  

0,165g; Trần bì 0,66g; 

Rụt 0,84g; Sơn tra 0,66g; 

Hậu phác nam 0,495g. 

Gói 3g

Uống Thuốc cốm
Hộp/30 

gói x 3g
3

36 

tháng
TCT-00014-20

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Thành 

Phát

Việt 

Nam
Gói 40.000 3.600 144.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN 

GONSA

13 G2.48.N3
KHANG MINH 

THANH HUYẾT

Kim ngân hoa, Nhân 

trần tía, Thương nhĩ tử, 

Nghệ, Sinh địa, Bồ công 

anh, Cam thảo

Kim ngân hoa 300mg; 

Nhân trần tía 300mg; 

Thương nhĩ tử 150mg; 

Nghệ 200mg; Sinh địa 

150mg; Bồ công anh 

300mg; Cam thảo 50mg

Uống
Viên nang 

cứng

Hộp/10 

vỉ x 10 

viên

3
36 

tháng

VD-22168-15

(QĐ gia hạn số 

86/QĐ-YDCT, 

hiệu lực đến hết 

ngày 03/06/2026)

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Khang 

Minh 

Việt 

Nam
Viên 70.000 1.950 136.500.000 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA

14 G2.58.N4 XOANGSPRAY

Liên kiều, Kim ngân 

hoa, Hoàng cầm, 

Menthol, Eucalyptol, 

Camphor

Mỗi 10ml chứa: Liên kiều 

0,5g; Kim ngân hoa 

0,25g; Hoàng cầm 0,25g; 

Menthol 0,004g; 

Eucalyptol 0,003g; 

Camphor 0,002g. Chai 

20ml

 Xịt Mũi
Dung dịch 

xịt mũi

Hộp/1 

chai 20ml
4

24 

tháng

VD-20945-14

(QĐ gia hạn số 

62/QĐ-QLD, hiệu 

lực đến hết ngày 

31/12/2024)

Công ty cổ 

phần dược 

Nature Việt 

Nam

Việt 

Nam
Chai 200 35.000 7.000.000 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA

15 G2.70.N3
TIEUKHATLING 

CAPS

Sinh địa, Mạch môn, 

Thiên hoa phấn, Hoàng 

kỳ, Kỷ tử, Bạch linh, 

Ngũ vị tử, Mẫu đơn bì, 

Hoàng liên, Nhân sâm, 

Thạch cao

Cao khô hỗn hợp dược 

liệu (tương đương với: 

Sinh địa 400mg; Mạch 

môn 200mg; Hoàng kỳ 

200mg; Kỷ tử 200mg; 

Ngũ vị tử 30mg; Hoàng 

liên 20mg; Nhân sâm 

20mg) 130mg; Bột hỗn 

hợp dược liệu (tương 

đương với: Thiên hoa 

phấn 200mg; Thạch cao 

100mg; Bạch linh 34mg; 

Mẫu đơn bì 30mg) 364mg

Uống
Viên nang 

cứng

Hộp 2 túi 

x 5 vỉ x 

10 viên

3
36 

tháng
VD-31729-19

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Khang 

Minh 

Việt 

Nam
Viên 50.000 3.400 170.000.000 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA
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16 G2.72.N3
KHANG MINH TỶ 

VIÊM NANG

Tân di hoa, Thăng ma, 

Xuyên khung, Bạch chỉ, 

Cam thảo

Tân di hoa 600 mg; 

Thăng ma 300 mg;

 Xuyên khung 300 mg; 

Cam thảo 50 mg; 

Bạch chỉ 300 mg

Uống
Viên nang 

cứng

Hộp/10 

vỉ x 10 

viên

3
36 

tháng

VD-21858-14

(QĐ gia hạn số 

16/QĐ-YDCT, 

hiệu lực đến hết 

ngày 28/01/2027)

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Khang 

Minh 

Việt 

Nam
Viên 30.000 1.920 57.600.000 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA

17 G2.75.N3 FLAVITAL 500

Thỏ ty tử, Hà thủ ô, Dây 

đau xương, cốt toái bổ, 

Đỗ trọng, Cúc bất tử, 

Nấm sò khô

Thỏ ty tử 25 mg; Hà thủ ô 

đỏ 25mg; Dây đau xương 

25mg; Cốt toái bổ 25mg; 

Đỗ trọng 25mg; Cúc bất 

tử 50mg; Nấm sò khô 

500mg

Uống
Viên nang 

cứng

Hộp/5 vỉ 

x 10 viên
3

24 

tháng

VD-24184-16

(QĐ gia hạn số 

192/QĐ-YDCT, 

hiệu lực đến hết 

ngày 25/08/2027)

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hà Tây

Việt 

Nam
Viên 60.000 2.500 150.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN 

GONSA

18 G2.64.N3 Hoàn nghệ mật ong TP Nghệ 1700mg Uống
Viên hoàn 

cứng

Hộp 50 

gói x 2g
3

36 

tháng

VD-24468-16

(QĐ gia hạn số 

62/QĐ-QLD, hiệu 

lực đến hết ngày 

31/12/2024)

Công ty cổ 

phần dược vật 

tư y tế Hải 

Dương

Việt 

Nam
Gói 7.000 2.600 18.200.000

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT

19 G2.80.N3 Sáng mắt

Thục địa; Hoài sơn; 

Trạch tả; Cúc hoa; Thảo 

quyết minh; Hạ khô 

thảo; Hà thủ ô đỏ; 

Đương quy

Thục địa 125mg; Hoài 

sơn (bột) 160mg; Cao đặc 

rễ trạch tả (tương đương 

100mg trạch tả) 40mg; 

Cao đặc hoa cúc hoa 

(tương đương 200mg cúc 

hoa) 24mg; Cao đặc hạt 

thảo quyết minh (tương 

đương 200mg thảo quyết 

minh) 50mg; Cao đặc quả 

hạ khô thảo (tương đương 

125mg hạ khô thảo) 

12,5mg; Cao đặc rễ Hà 

thủ ô đỏ (tương đương 

200mg hà thủ ô đỏ) 

40mg; Đương quy (bột) 

160mg

Uống
Viên nang 

cứng

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

3
36 

tháng

VD-24070-16

(QĐ gia hạn số 

39/QĐ-YDCT, 

hiệu lực đến hết 

ngày 09/03/2027)

Công ty CP 

CNC Traphaco

Việt 

Nam
Viên 7.000 650 4.550.000

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRAPHACO

20 G2.45.N3 Rheumapain- F

Hy thiêm, Hà thủ ô đỏ 

chế, Thương nhĩ tử, Thổ 

phục linh, Dây đau 

xương, Thiên niên kiện, 

Huyết giác

300mg cao khô dược liệu 

tương đương: Hy thiêm 

760mg; Thương nhĩ tử 

400mg; Dây đau xương 

400mg; Thổ phục linh 

320mg; Hà thủ ô đỏ chế 

320mg; Thiên niên kiện 

300mg; Huyết giác 

300mg; Bột mịn dược liệu 

gồm: Hà thủ ô đỏ chế 

80mg; Thổ phục linh 

80mg; Hy thiêm 40mg

Uống
Viên nang 

cứng

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên nang 

cứng

3 36

VD-18103-12

(QĐ gia hạn số 

283/QĐ-YDCT, 

hiệu lực đến hết 

ngày 28/12/2025)

Công ty 

TNHH Dược 

phẩm 

Fitopharma

Việt 

Nam 
Viên 200.000 880 176.000.000

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM FITOPHARMA

21 G2.49.N3 Kim tiền thảo- F Kim tiền thảo

Cao khô Kim tiền thảo 

220mg; Bột mịn Kim tiền 

thảo 100mg

Uống
Viên nang 

cứng

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên nang 

cứng

3 36

VD-21493-14

(QĐ gia hạn số 

62/QĐ-QLD, hiệu 

lực đến hết ngày 

31/12/2024)

Công ty 

TNHH Dược 

phẩm 

Fitopharma

Việt 

Nam 
Viên 10.000 441 4.410.000

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM FITOPHARMA

22 G2.79.N3 Lục vị- F

Thục địa, Hoài sơn, Sơn 

thù, Mẫu đơn bì, Phục 

linh, Trạch tả

Cao khô dược liệu (tương 

đương: Thục địa 800mg; 

Hoài sơn 300mg; Sơn thù 

300mg; Trạch tả 300mg; 

Phục linh 300mg; Mẫu 

đơn bì 248mg); Bột mịn 

dược liệu gồm: Hoài sơn 

100mg; Sơn thù 100mg; 

Mẫu đơn bì 52mg

Uống
Viên nang 

cứng

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên nang 

cứng

3 36

VD-21494-14

(QĐ gia hạn số 

283/QĐ-YDCT, 

hiệu lực đến hết 

ngày 28/12/2025)

Công ty 

TNHH Dược 

phẩm 

Fitopharma

Việt 

Nam 
Viên 100.000 483 48.300.000

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM FITOPHARMA
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23 G2.16.N4 Piascledine

Cao toàn phần không xà 

phòng hóa quả bơ và 

dầu đậu nành 300mg; 

(Tương ứng: phần 

không xà phòng hóa dầu 

quả bơ 100mg; phần 

không xà phòng hóa dầu 

đậu nành 200mg)

300mg (100mg + 200mg) Uống
Viên nang 

cứng

Hộp 1 vỉ 

x 15 viên
4

36 

tháng

VN-16540-13

(QĐ gia hạn số 

62/QĐ-QLD, hiệu 

lực đến hết ngày 

31/12/2024)

Laboratoires 

Expanscience
Pháp Viên 3.300 12.000 39.600.000

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC

24 G2.17.N3
DƯỠNG CỐT KHẢI 

HÀ

Cao xương hỗn hợp; 

Hoàng bá; Tri mẫu; 

Trần bì; Bạch thược; 

Can khương; Thục địa

Mỗi gói 5g viên hoàn 

cứng chứa cao xương hỗn 

hợp (tương đương với 

xương động vật 7,5g) 

0,75g; Hoàng bá 2,4g; Tri 

mẫu 0,3g; Trần bì 0,6g; 

Bạch thược 0,6g; Can 

khương 0,15g; Thục địa 

0,6g

Uống
Viên hoàn 

cứng

Hộp 20 

gói, 30 

gói x 5 

gam

3 36 VD-34029-20

Công ty cổ 

phần thương 

mại dược 

VTYT Khải Hà

Việt 

Nam
Gói 70.000 2.600 182.000.000

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI 

GÒN

25 G2.31.N3
TUẦN HOÀN NÃO 

THÁI DƯƠNG

Đinh lăng, Bạch quả, 

Cao Đậu tương lên men
1,32g; 0,33 g; 0,083g Uống

Viên nang 

cứng

Hộp 2 vỉ 

x 6 viên
3

36 

tháng

VD-27326-17

(QĐ gia hạn số 

62/QĐ-QLD, hiệu 

lực đến hết ngày 

31/12/2024)

Chi nhánh 

Công ty cổ 

phần Sao Thái 

Dương tại Hà 

Nam

Việt 

Nam
Viên 140.000 2.916 408.240.000

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI 

GÒN

26 G2.62.N3 SUNCURMIN Nghệ vàng 30g/100ml Uống Cao lỏng
Chai 

100ml
3

36 

tháng
VD-34594-20

Chi nhánh 

Công ty cổ 

phần Sao Thái 

Dương tại Hà 

Nam

Việt 

Nam
Chai 3.000 54.000 162.000.000

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI 

GÒN

27 G2.46.N3 Phong tê thấp -BVP
Hy thiêm, Thiên niên 

kiện

Hy thiêm 10g; Thiên niên 

kiện 0,5g
Uống

Viên nang 

cứng

Hộp 

3,6,10 vỉ 

x 10 Viên

3
36 

tháng
TCT-00066-22 

Công ty 

TNHH dược 

phẩm BV 

Pharma

Việt 

Nam
viên 100.000 1.550 155.000.000

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DƯỢC PHẨM 

NGUYỄN DƯƠNG

28 G2.02.N3 Altamin 

Cao actiso (tương 

đương 2,5g lá Actiso), 

Cao khô Rau đắng đất 

(tương đương 0,525g 

rau đắng đất), Cao khô 

hạt bìm bìm biếc (tương 

đương 75mg bột hạt 

bìm bìm biếc)

Cao actiso (tương đương 

2,5g lá Actiso) 100mg; 

Cao khô Rau đắng đất 

(tương đương 0,525g rau 

đắng đất) 75mg; Cao khô 

hạt bìm bìm biếc (tương 

đương 75mg bột hạt bìm 

bìm biếc) 5,245mg

Uống
Viên nang 

mềm

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

3
36 

tháng

VD-23773-15 ; 

(QĐ gia hạn số 

62/QĐ-QLD, hiệu 

lực đến hết ngày 

31/12/2024)

Công ty cổ 

phần Dược - 

Trang thiết bị y 

tế Bình Định 

(Bidiphar)

Việt 

Nam
Viên 70.000 735 51.450.000

Liên danh thầu CÔNG TY 

CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH 

ĐỊNH (BIDIPHAR) - CÔNG 

TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI BIDIPHAR

29 G2.08.N3 Sirô Bổ tâm tỳ

Bạch linh, Hoàng kỳ, 

Nhân sâm, Đương quy, 

Bạch truật, Long nhãn, 

Toan táo nhân, Chích 

cam thảo, Mộc hương, 

Viễn chí

(1,2g; 1,2g; 1,2g; 1,2g; 

1,2g; 1,2g; 2g; 0,4g; 0,4g; 

0,6g)/10ml

Uống Sirô thuốc

Hộp 4 vỉ 

x 5 ống 

10ml

3
30 

tháng

VD-23560-15 

(QĐ gia hạn số 

86/QĐ-YDCT, 

hiệu lực đến hết 

ngày 03/06/2026)

Công ty CPDP 

Hoa Việt

Việt 

Nam
Ống 30.000 4.400 132.000.000

Liên danh thầu CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC – TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR) - CÔNG TY 

TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

BIDIPHAR

30 G2.15.N1 Crila Forte
Cao khô trinh nữ hoàng 

cung 
500mg Uống

Viên nang 

cứng

Hộp 5 túi 

nhôm x 2 

vỉ x 10 

viên

1
24 

tháng

VD-24654-16 (QĐ 

gia hạn số 62/QĐ-

QLD, hiệu lực đến 

hết ngày 

31/12/2024)

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Thiên 

Dược

Việt 

Nam
Viên 15.000 4.900 73.500.000

Liên danh thầu CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC – TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR) - CÔNG TY 

TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

BIDIPHAR
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31 G2.35.N3
Độc hoạt tang ký sinh 

Bidiphar

Độc hoạt, Quế nhục, 

Phòng phong, Đương 

quy, Tế tân, Xuyên 

khung, Tần giao, Bạch 

thược, Tang ký sinh, 

Sinh địa, Đỗ trọng, 

Ngưu tất, Phục linh, 

Cam thảo, Đảng sâm

Cao khô toàn phần 

352,1mg tương đương 

với: Độc hoạt 300mg; 

Quế nhục 200mg; Phòng 

phong 200mg; Đương quy 

200mg; Tế tân 200mg;  

Xuyên khung 200mg; Tần 

giao 200mg; Bạch thược 

200mg; Tang ký sinh 

200mg; Sinh địa 200mg; 

Đỗ trọng 200mg; Ngưu tất 

200mg; Phục linh 200mg; 

Cam thảo 200mg; Đảng 

sâm 200mg

Uống
Viên nang 

mềm

Hộp 12 

vỉ x 5 

viên

3
24 

tháng
VD-30977-18

Công ty cổ 

phần Dược - 

Trang thiết bị y 

tế Bình Định 

(Bidiphar)

Việt 

Nam
Viên 150.000 3.087 463.050.000

Liên danh thầu CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC – TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR) - CÔNG TY 

TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

BIDIPHAR

32 G2.36.N3 Bổ huyết ích não BDF

Cao khô đương quy 

(tương đương Rễ 

Đương quy khô 

600mg), Cao khô bạch 

quả (tương đương lá 

bạch quả 1,6g)

Cao khô đương quy 

(tương đương Rễ Đương 

quy khô 600mg) 300mg; 

Cao khô bạch quả (tương 

đương lá bạch quả 1,6g) 

40mg

Uống
Viên nang 

mềm

Hộp 6 vỉ 

x 10 viên
3

36 

tháng

VD-27258-17

(QĐ gia hạn số 

38/QĐ-YDCT, 

hiệu lực đến hết 

ngày 31/12/2024)

Công ty cổ 

phần Dược - 

Trang thiết bị y 

tế Bình Định 

(Bidiphar)

Việt 

Nam
Viên 120.000 1.490 178.800.000

Liên danh thầu CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC – TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR) - CÔNG TY 

TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

BIDIPHAR

33 G2.55.N3 Siro ho Haspan

Cao khô lá thường xuân 

(tương đương 3,62g lá 

thường xuân)

Mỗi chai 100ml chứa: 

Cao khô lá thường xuân 

(tương đương 3,62g lá 

thường xuân) 700mg. 

Uống Siro
Chai 

80ml
3

36 

tháng

VD-24896-16

(QĐ gia hạn số 

62/QĐ-QLD, hiệu 

lực đến hết ngày 

31/12/2024)

Nhà máy 

HDPharma EU 

- Công ty cổ 

phần dược vật 

tư y tế Hải 

Dương

Việt 

Nam
chai 3.000 51.996 155.988.000

Liên danh thầu CÔNG TY 

CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH 

ĐỊNH (BIDIPHAR) - CÔNG 

TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI BIDIPHAR

Danh mục gồm 33 mặt hàng. 4.059.382.000
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